
Câu 1:  [0D1-2.1-1] (GK1 - K10 - Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Năm 2021 - 2022) Số phần tử của tập hợp 
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Câu 2:  [0D1-2.1-1] Cho tập hợp 
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Câu 3:  [0D1-2.1-1] Viết tập hợp 
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Câu 4:  [0D1-2.1-1] Viết tập hợp 
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Câu 5:  [0D1-2.1-1] Cho tập hợp 
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Câu 6:  [0D1-2.1-1] (GK1 - K10 - Strong - Năm 2021-2022-Đề 6) Cho tập hợp
[image: image43.wmf]{

}

2

30

Axxx

=Î++=

¡

. Khi đó
A. 
[image: image44.wmf]0

=

A

.
B.  
[image: image45.wmf]{

}

0

=

A

.
C.  
[image: image46.wmf]{

}

=Æ

A

.
D.  
[image: image47.wmf]=Æ

A

.
Lời giải
Chọn D

[image: image48.wmf]{

}

2

30

Axxx

=Î++=

¡

. Ta có 
[image: image49.wmf]2

30

xx

++=

 vô nghiệm nên 
[image: image50.wmf]=Æ

A

.
Câu 7:  [0D1-2.1-1] (GK1 - K10 - Strong - Năm 2021 - 2022 - Đề 7) Trong các tập sau, tập nào là tập rỗng?
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Câu 8:  [0D1-2.1-1] (GK1 - K10 - Strong - Năm 2021 - 2022 - Đề 8) Cho tập hợp 
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Câu 9:  [0D1-2.1-1] (GK1 - K10 - Strong - Năm 2021 - 2022 - Đề 8) Các phần tử của tập hợp 
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Câu 10:  [0D1-2.1-1] (K10 - GKI -Năm 2021 - 2022 - Strong) Hãy liệt kê các phần tử của tập 
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Câu 11:  [0D1-2.1-1] (K10 - GKI -Năm 2021 - 2022 - Strong) Cho tập 
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Câu 12:  [0D1-2.1-1] (GK1-K10-THPT Cầu Giấy-Năm học 2021-2022) Kí hiệu nào sau đây để chỉ 
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Câu 13:  [0D1-2.1-1] (GK1-K10-THPT Cầu Giấy-Năm học 2021-2022) Cho tập 
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Câu 14:  [0D1-2.1-1] (K10 - GKI - THPT Cầu Giấy - Năm học 2021) Cho tập 
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Câu 15:  [0D1-2.1-1] (K10 - GKI - THPT Cầu Giấy - Năm học 2021) Viết tập hợp sau dưới dạng liệt kê: 
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Câu 16:  [0D1-2.1-1] (K10 - GKI - THPT Tam Dương - Vĩnh Phúc - Năm 2021 - 2022) Tập hợp 
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Câu 17:  [0D1-2.1-1] (GK1 - K10 - THPT Tam Dương 2 - Vĩnh Phúc - 2021 - 2022) Tập hợp 
[image: image130.wmf](

)

(

)

(

)

{

}

2

7240

Axxxxx

=Î-++=

¥

 có bao nhiêu phần tử?
A. 
[image: image131.wmf]5

.
B.  
[image: image132.wmf]3

.
C.  
[image: image133.wmf]1

.
D.  2.
Lời giải
Chọn D
Ta có 
[image: image134.wmf](

)

(

)

(

)

2

7

2

7240

0

4

x

x

xxxx

x

x

=

é

ê

=-Ï

ê

-++=Û

ê

=

ê

=-Ï

ë

¥

¥

.
Suy ra 
[image: image135.wmf]{

}

0;7

A

=

.
Câu 18:  [0D1-2.1-1] (GK1 - K10 - THPT Thái Phiên - Hải Phòng - 2021 - 2022) Tìm số phần tử của tập hợp 
[image: image136.wmf]{

}

|34

Axx

=Î-<£

¢

.
A. 
[image: image137.wmf]7

.
B.  
[image: image138.wmf]5

.
C.  
[image: image139.wmf]8

.
D.  
[image: image140.wmf]6

.
Lời giải
Chọn A
Ta có:
[image: image141.wmf]{

}

{

}

|342,1,0,1,2,3,4

=Î-<£=--

¢

Axx

. Tập A có 7 phần tử.
Câu 19:  [0D1-2.1-1] (GK1 - K10 - THPT Võ Thành Trinh - An Giang - 2021 - 2022) Số phần tử của tập hợp 
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Câu 20:  [0D1-2.1-1] (GK1 - K10 - Võ Thành Trinh - An Giang - Năm 2021 - 2022) Số phần tử của tập hợp 
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Câu 21:  [0D1-2.1-1] (GK10 - HK1. ĐỀ ÔN TẬP. NĂM HỌC 2021 - 2022.) Cho tập hợp 
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Câu 22:  [0D1-2.1-1] (HK1 - K10 - STRONG - Năm 2021-2022) Cho tập hợp 
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Câu 23:  [0D1-2.1-1] (HK1 - K10 - STRONG - Năm 2021-2022) Cho tập hợp 
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Câu 24:  [0D1-2.1-1] (Thi thử HK1-K10-STRONG-21-22) Cho tập hợp 
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Câu 25:  [0D1-2.1-1] (Thi thử HK1-K10-STRONG-21-22) Cho 
[image: image180.wmf]4,

1

x

Bxx

x

ìü

=<Î

íý

+

îþ

N

, khẳng định nào sau đây đúng?
A. 
[image: image181.wmf]{

}

0;1;2;3

B

=

.
B.  
[image: image182.wmf]1234

0;;;;

2345

B

ìü

=

íý

îþ

.
C.  
[image: image183.wmf]{

}

0;1;2;3;4

B

=

.
D.  
[image: image184.wmf]123

0;;;

234

B

ìü

=

íý

îþ

.
Lời giải
Chọn D
Vì 
[image: image185.wmf]4

x

<

 và 
[image: image186.wmf]x

Î

N

 nên 
[image: image187.wmf]{

}

0;1;2;3

x

Î

. Do đó chúng ta có 
[image: image188.wmf]123

0;;;

234

B

ìü

=

íý

îþ

.
Câu 26:  [0D1-2.1-1] (HK1 - K10 - Strong - Năm 2021 – 2022) Cho tập hợp 
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Câu 27:  [0D1-2.1-1] (HK1 - K10 - Strong - Năm 2021 – 2022) Cho 2 tập hợp: 
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Câu 28:  [0D1-2.1-1] (GKI - Lớp 10 - Năm 2021 - 2022) Kí hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề “
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Câu 29:  [0D1-2.1-1] (HKI - Lớp 10 - Năm 2021 - 2022) Trong các tập hợp sau, tập hợp nào bằng tập 
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Câu 30:  [0D1-2.1-1] (HKI - Lớp 10 - Năm 2021 - 2022) Cho tập hợp 
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Câu 31:  [0D1-2.1-1] (HKI - Lớp 10 - Năm 2021 - 2022) Cho tập hợp 
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Câu 32:  [0D1-2.1-1] (HK1 - K10 - THPT Lê Lợi - Quảng Trị - Năm 2021 -2022) Cho tập hợp 
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Câu 33:  [0D1-2.1-1] (HKI - K10 - THPT Lý Nhân - Hà Nam - Năm 2021 - 2022) Cho tập hợp 
[image: image247.wmf]{

}

*5

Bxx

=Î<

¥

, trong các tập hợp sau đây, tập nào bằng tập B?
A. 
[image: image248.wmf]{

}

0;1;2;3;4;5.

.
B.  
[image: image249.wmf]{

}

1;2;3;4;5.

.
C.  
[image: image250.wmf]{

}

0;1;2;3;4.

.
D.  
[image: image251.wmf]{

}

1;2;3;4.


Lời giải
Chọn D
Vì 
[image: image252.wmf]*

x

Î

¥

 và 
[image: image253.wmf]5

x

<

 nên 
[image: image254.wmf]{

}

1;2;3;4.

x

Î

.
Câu 34:  [0D1-2.1-1] (HKI - K10 - THPT Lý Nhân - Hà Nam - Năm 2021 - 2022) Viết lại tập hợp 
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Câu 35:  [0D1-2.1-1] (HKI - K10 - THPT Nguyễn Huệ - Năm 2021 - 2022) Cho tập hợp 
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Câu 36:  [0D1-2.1-1] (HKI - K10 - THPT Nguyễn Huệ - Năm 2021 - 2022) Cho tập hợp 
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